
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BKHCN-TĐC 

V/v báo cáo tổng kết việc triển khai  

Thông tư số 10/2009/TT-BNV và  

Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN  

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026 

Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Triển khai thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12, Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Bộ 

Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh nghề nghiệp các ngạch chuyên 

ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Thông tư quy định trang 

phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

Để quá trình xây dựng quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ và chức danh nghề nghiệp các ngạch chuyên ngành kiểm soát chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá; quy định trang phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp thực tiễn và đảm bảo tính khả thi, Bộ 

Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn 

cứ vào thực tế triển khai, thực hiện báo cáo tổng kết việc triển khai các văn bản 

này và đề xuất các nội dung quy định cụ thể về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ và chức danh nghề nghiệp các ngạch chuyên ngành kiểm soát chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá và quy định trang phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chi tiết nội dung đánh giá, đề xuất tại phụ lục 

gửi kèm công văn này. 

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ 

(qua Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, số 8 Hoàng Quốc 

Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội; email: bantccb@mst.gov.vn) 

trước ngày 20/01/2026 để tổng hợp. 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ 

quan./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định; 
- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 



Phụ lục 1 
KHUNG NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

THÔNG TƯ 10/2009/TT-BNV NGÀY 21/10/2009 CỦA BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH 

CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Công văn số           /BKHCN-TĐC ngày          tháng năm 2026  

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 10/2009/TT-

BNV VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

1. Đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh 

ngạch kiểm soát chất lượng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xác định các điểm 

bất cập, khó khăn, vướng mắc và những nội dung cần thay thế 

2. Đánh giá thực trạng đội ngũ công chức kiểm soát chất lượng về số 

lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực và phân bố. 

- Số lượng và cơ cấu ngạch công chức hiện có. 

- Trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm công tác. 

- Phân tích cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền. 

- Đánh giá chung về điểm mạnh, hạn chế và nhu cầu phát triển đội ngũ. 

3. Phân tích công tác quản lý nhân sự theo ngạch trong hệ thống các cơ 

quan kiểm soát chất lượng, nhận diện các vướng mắc và bất cập trong áp dụng 

Thông tư 10/2009/TT-BNV 

- Quy trình, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm. 

- Thực tiễn thực hiện chuyển ngạch, nâng ngạch. 

- Khó khăn, bất cập trong áp dụng tiêu chuẩn ngạch hiện hành. 

4. Đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên 

ngành; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xác định nhu cầu và định hướng phát triển 

năng lực mới 

- Đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay, đơn vị đã cử 

bao nhiêu công chức đi đào tạo và đã có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ công chức kiểm soát chất lượng 

- Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề xuất nội dung sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gây khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương 

- Đề xuất, kiến nghị trong áp dụng tiêu chuẩn ngạch hiện hành. 

- Đề xuất bản mô tả và khung năng lực cần bổ sung trong bối cảnh chuyển 

đổi số. 



Phụ lục 2 
KHUNG NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

THÔNG TƯ SỐ 26/2011/TT-BKHCN NGÀY 04/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, 

BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 
(Kèm theo Công văn số          /BKHCN-TĐC ngày      tháng năm 2026 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 26/2011/TT-

BKHCN VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

1. Đánh giá quy định hiện hành, về tổ chức quản lý, cấp phát, sử dụng 

trang phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

hiệu quả trong thực thi công vụ của kiểm soát viên; xác định các điểm bất cập, 

khó khăn, vướng mắc và những nội dung cần thay thế 

2. Đánh giá thực trạng việc cấp phát, sử dụng trang phục riêng, phù hiệu, 

thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Số lượng kiểm soát viên đã được đơn vị cấp phát. 

- Thực tế sử dụng trang phục trong công tác kiểm tra. 

- Số lượng nhân sự đã được cấp Thẻ kiểm soát viên chất lượng. 

- Đánh giá chung về điểm mạnh, hạn chế. 

3. Phân tích thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai trang 

phục, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm chất lượng, hàng hóa  

- Chế độ cấp phát; quản lý, thu hồi 

- Niên hạn sử dụng. 

          4. Đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả:  

 - Nhận diện Kiểm soát viên khi thi hành công vụ. 

 - Tạo tính thống nhất, nghiêm túc, chính quy. 

 - Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề xuất nội dung sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gây khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương 

- Đề xuất quy định cụ thể về trang phục riêng: loại trang phục, màu sắc 

chủ đạo, kiểu dáng, mùa sử dụng, điều kiện mặc trang phục trong từng hoạt 

động chuyên môn. 

 - Đề xuất số lượng trang phục cấp trong trong năm; Thời hạn cấp/đổi/thu 

hồi Thẻ. 
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